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Phụ lục:
Thông tin tài khoản bổ sung, điều chỉnh trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
của Ủy ban nhân dân xã Kon Braih
(Kèm theo Công văn số        /UBND-TTPVHCC ngày      /7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kon Braih)

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số CCCD/CC
	Email công vụ
	Số điện thoại (dùng để đăng nhập VNeID)
	Đăng ký khai thác thông tin dữ liệu trên CSDLQG về dân cư
(đánh dấu X)
	Vị trí tham gia xử lý hồ sơ

	I
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	1
	Bùi Thị Chính
	Chuyên viên
	062185003320
	btchinh-konbraih@quangngai.gov.vn
	0976.869.005
	x
	Kiểm soát nội dung các thông báo (sửa đổi, bổ sung; xin lỗi và gia hạn thời gian; trả lại hồ sơ không giải quyết; yêu cầu dừng thực hiện (rút hồ sơ)

	2
	Trần Thị Thúy
	Chuyên viên
	026184007746
	ttthuy-konbraih@quangngai.gov.vn
	0368.030.111
	x
	

	3
	Trần Thị Tần
	Chuyên viên
	026183008707
	tttan-konbraih@quangngai.gov.vn
	0972.940.459
	x
	

	4
	Đặng Minh Hạnh
	Chuyên viên
	044084004902
	dmhanh-konbraih@quangngai.gov.vn
	0987469178
	x
	

	5
	Huỳnh Thị Yến Vi
	Chuyên viên
	062183000140
	htyvi-konbraih@quangngai.gov.vn
	0394.311.095
	x
	

	6
	Huỳnh Thị Bích Thảo
	Chuyên viên
	062184000110
	htbthao-konbraih@quangngai.gov.vn
	0901.924.547
	x
	

	II
	Phòng Văn hóa – Xã hội

	1
	A Ngôn
	Chuyên viên
	062091001396
	angon-konbraih@quangngai.gov.vn
	0901.918.262
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Trưởng phong
	040177003661
	ntbphuong-konbraih@quangngai.gov.vn
	0984.582.396
	x
	Phân công xử lý

	3
	An Thị Phương
	Chuyên viên
	062191000139
	atphuong-konbraih@quangngai.gov.vn
	0934.731.686
	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	A Ngôn
	Chuyên viên
	062091001396
	angon-konbraih@quangngai.gov.vn
	0901.918.262
	x
	Xử lý, giải quyết

	5
	Võ Duy Ngà
	Chuyên viên
	062198001909
	vdnga-konbraih@quangngai.gov.vn
	0339.681.769
	x
	Xử lý, giải quyết

	6
	Nguyễn Kim Hải
	Chuyên viên
	040070030886
	nkhai-konbraih@quangngai.gov.vn
	0868.309.679
	x
	Xử lý, giải quyết

	7
	Nguyễn Thị Bích Phượng
	Trưởng phòng
	040177003661
	ntbphuong-konbraih@quangngai.gov.vn
	0984.582.396
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	8
	A Ngôn
	Chuyên viên
	062091001396
	angon-konbraih@quangngai.gov.vn
	0901.918.262
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	III
	Phòng Kinh tế

	1
	Nguyễn Văn Định
	Chuyên viên
	062091005197
	nvdinh-konbraih@quangngai.gov.vn
	0911.357.567
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Đỗ Dũng Sỹ
	Trưởng phòng
	025084002918
	ddsy-konbraih@quangngai.gov.vn
	0389.266.034
	x
	Phân công xử lý

	3
	Võ Quang Thuận
	Chuyên viên
	044098003061
	vqthuan-konbraih@quangngai.gov.vn
	0799.098.198
	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	Nguyễn Y Băng
	Chuyên viên
	026091006461
	nybang-konbraih@quangngai.gov.vn
	0399.087.361
	x
	Xử lý, giải quyết

	5
	Huỳnh Quốc Việt
	Chuyên viên
	062087000228
	hqviet-konbraih@quangngai.gov.vn
	0976.347.999
	x
	Xử lý, giải quyết

	6
	Võ Thuận An
	Chuyên viên
	044088005624 
	vtan-konbraih@quangngai.gov.vn
	0971.402.357
	x
	Xử lý, giải quyết

	7
	Đỗ Dũng Sỹ
	Trưởng phòng
	025084002918
	ddsy-konbraih@quangngai.gov.vn
	0389.266.034
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	8
	Nguyễn Văn Định
	Chuyên viên
	062091005197
	nvdinh-konbraih@quangngai.gov.vn
	0911.357.567
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	IV
	Văn phòng HĐND-UBND

	1
	Trần Thị Thảo
	Chuyên viên
	042185001519
	ttthao-konbraih@quangngai.gov.vn
	0398.653.377
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Nguyễn Hùng
	Chánh Văn phòng
	062076000185
	nhung-konbraih@quangngai.gov.vn
	0905.316.733
	x
	Phân công xử lý

	3
	Trần Thị Thảo
	Chuyên viên
	042185001519
	ttthao-konbraih@quangngai.gov.vn
	0398.653.377
	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	Nguyễn Hùng
	Chánh Văn phòng
	062076000185
	nhung-konbraih@quangngai.gov.vn
	0905.316.733
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	5
	Trần Thị Thảo
	Chuyên viên
	042185001519
	ttthao-konbraih@quangngai.gov.vn
	0398.653.377
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	V
	Công an xã

	1
	Y Biên
	Cán bộ
	062190000617
	ybien05@gmail.com
	0977.724.439
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Y Biên
	Cán bộ
	062190000617
	ybien05@gmail.com
	0977.724.439
	x
	Xử lý, giải quyết

	3
	Bùi Duy Tuấn
	Trưởng CA xã
	033079012639
	tuancoi321@gmail.com
	
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	4
	Y Biên
	Cán bộ
	062190000617
	ybien05@gmail.com
	0977.724.439
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	VI
	[bookmark: _Hlk203573933]Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực XV

	1
	Nguyễn Thị Kim Tuyết
	Chuyên viên
	062180001250
	tuyetntk.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0328.746.632
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Hoàng Minh Tuấn
	PGĐ
	062084000106
	tuanhm.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	039.565.919
	x
	Phân công xử lý

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	Chuyên Viên
	038090028850
	dungnv.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0971.211.863
	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	Phan Văn Công 
	Chuyên Viên
	026094005529
	congpv.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0971.273.894
	x
	Xử lý, giải quyết

	5
	Đoàn Thế Trường
	Chuyên Viên
	052097017348
	truongdt.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0365.995.937
	x
	Xử lý, giải quyết

	6
	Hoàng Minh Tuấn
	PGĐ
	062084000106
	tuanhm.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0913.337.578
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	7
	Nguyễn Thị Kim Tuyết
	Chuyên viên
	062180001250
	tuyetntk.vpdkdd@quangngai.gov.vn
	0328.746.632
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	VII
	[bookmark: _Hlk203573963]Bảo hiểm xã hội Kon Rẫy

	1
	Phạm Thị Thủy
	Chuyên viên
	040182002665
	thuypt@kontum.vss.gov.vn
	0396.997.677
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Đặng Anh Tuấn
	PGĐ điều hành
	040077008826
	tuanda@kontum.vss.gov.vn
	0905.030.277
	x
	Phân công xử lý

	3
	Nguyễn Thanh Thức
	Chuyên viên
	062089000483
	thucnt@kontum.vss.gov.vn
	0987.390.134
	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	Đặng Anh Tuấn
	PGĐ điều hành
	040077008826
	tuanda@kontum.vss.gov.vn
	0905.030.277
	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	5
	Phạm Thị Thủy
	Chuyên viên
	040182002665
	thuypt@kontum.vss.gov.vn
	0396.997.677
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC

	VIII
	Bưu điện Kon Rẫy

	1
	Trần Anh Thuỷ
	NV
	035174003780
	VHX581880@GMAIL.COM
	0912621701
	x
	Tiếp nhận hồ sơ TTHC

	2
	Nguyễn Thị Hồng Minh
	GĐ
	026178005566

	minhnth.bdkt@vnpost.vn

	0949240777

	x
	Phân công xử lý

	3
	Võ Thị Thu Trang
	NV
	051187001009

	vothithutrang1906@gmail.com

	0706190689

	x
	Xử lý, giải quyết

	4
	Võ Thị Thu Trang
	NV
	051187001009

	vothithutrang1906@gmail.com

	0706190689

	x
	Ký, duyệt hồ sơ

	5
	Lê Thị Mận
	NV
	250184000387
	leman1984@gmail.com
	0978742479
	x
	Trả kết quả hồ sơ TTHC
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